
CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
Thời gian thực hiện 2 tuần: từ 5/5 - 16/5/2025

I.MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG
 
Nhánh 1:Quê 

hương yêu dấu

Nhánh 2:Bác 
Hồ kính yêu
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* I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT    
* A. Phát triển vận động    
* 1. Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp    

1

Thực hiện đủ các bước 
của động tác hô hấp trong 
bài tập thể dục theo 
hướng dẫn 

Tập kết hợp 5 động tác cơ 
bản trong bài tập thể dục 

Bài 10
- HH4: Tiếng còi tàu tu... 
tu…; 
- Tay 3: Bắt chéo 2 tay 
trước ngực
- Bụng 1: Đứng cúi gập 
người về phía trước, tay 
gõ đầu gối;  
- Chân 2: Dậm chân tại 
chỗ;
- Bật 3: Bật-  tách chụm 
chân tại chỗ 

Khối Sân 
chơi TDS TDS  

5

Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận 
động đi trong đường hẹp 
3m x 0,2m

Đi trong đường hẹp 3m x 
0,2m, Bước lên, xuống bục 
cao 30cm

Đi trong đường hẹp 3m x 
0,2m, Bước lên, xuống 
bục cao 30cm

Lớp Sân 
chơi HĐH  

 

11

Bò/trườn theo hướng 
thẳng trong đường hẹp 
(3m x 0,4m) không chệch 
ra ngoài

Bò theo hướng thẳng trong 
đường hẹp (3m x 0,4m), 
mang vật trên lưng

Bò theo hướng thẳng trong 
đường hẹp (3m x 0,4m), 
mang vật trên lưng

Lớp Lớp 
học  HĐH  

* * Vận động: bật, nhảy    



 
Nhánh 1:Quê 

hương yêu dấu

Nhánh 2:Bác 
Hồ kính yêu
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28

 Chơi các trò chơi vận 
động, thông qua các trò 
chơi vận động củng cố 
các tố chất vận động cho 
trẻ. 

TCVĐ: Cò bắt ếch; Ô tô và 
chim sẻ; Tàu hoa
TCDG: Bịt mắt bắt dê; dung 
dăng dung dẻ; Kéo cưa lừa 
xẻ

TCVĐ: Cò bắt ếch(N1); Ô 
tô và chim sẻ(N2)
TCDG: Bịt mắt bắt 
dê(N1); Dung dăng dung 
dẻ(N2)

Lớp Vận 
động KH KH

 

* 3. Các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt và sử dụng một 
số đồ dùng, dụng cụ      

* B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe   # #  

* 1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng 
đối với sức khỏe   # #  

- Hướng dẫn cách chế biến 
một số món ăn dành cho trẻ Ruốc trứng thịt tôm Lớp Lớp 

học HĐG   

39
Trẻ được chăm sóc sức 
khỏe, dinh dưỡng theo 
khoa học

- Một số chế độ ăn khi trẻ bị 
bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt, 
suy dinh dưỡng, thừa cân 
béo phì,…)

Nước ép táo Lớp Lớp 
học  HĐG  

* 2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt      
* 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe   # #  

51
Có một số hành vi tốt 
trong ăn uống khi được 
nhắc nhở 

Mời cô, mời bạn trước khi 
ăn

Luyện tập thói quen mời 
cô, mời bạn khi ăn Lớp Lớp 

học VS-AN   

54

Biết chọn thực phẩm 
ngon có lợi cho sức khỏe 
(Điều 34: Quyền được 
bày tỏ ý kiến )

Chọn một số loại bánh, kẹo 
(Được bày tỏ nhu cầu cảm 
xúc hiểu biết của bản thân 
bằng lời nói) 

Biết lựa chọn một số loại  
kẹo (Liên hệ) Lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN  

* 4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh    

59 Biết tránh một số hành 
động khi được nhắc nhở

Biết tránh một số hành động 
khi được nhắc nhở

Không leo trèo bàn ghế 
lan can Lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN  
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Hồ kính yêu
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Không cười đùa trong khi 
ăn quả có hạt Lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN  

* II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC    

* A. Khám phá khoa học    

* *Nước        

80

Biết một số nguồn nước 
trong sinh hoạt hàng 
ngày. Nhận biết được đặc 
tính và sự kỳ diệu của 
nước. Ích lợi của nước 

Một số nguồn nước trong 
sinh hoạt hàng ngày.Nhận 
biết được đặc tính và sự kỳ 
diệu của nước. Ích lợi của 
nước

Quan sát dòng chảy Lớp Khám 
Phá HĐNT   

* * Không khí, ánh sáng   # #  

87 Biết sử dụng 1 số đồ chơi 
khác nhau để tạo ra gió. Đồ chơi tạo gió Đồ chơi tạo gió Lớp Thiên 

văn HĐNT   

89
Biết được chiều của mũi 
tên chỉ hướng gió nói và 
ghi lại theo cách của trẻ

Biết được chiều của mũi tên 
chỉ hướng gió nói và ghi lại 
theo cách của trẻ

Quan sát gió, hướng gió Lớp Thiên 
văn HĐNT   

* Đất, đá, cát, sỏi      

* 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm      

96

Biết gộp, tách và đếm hai 
nhóm đối tượng cùng loại 
có tổng trong phạm vi 3, 
4, 5. 

Gộp, tách và đếm hai nhóm 
đối tượng cùng loại có tổng 
trong phạm vi 4. 

Gộp, tách và đếm hai 
nhóm đối tượng cùng loại 
có tổng trong phạm vi 5. 

Lớp Lớp 
học  HĐC  

* 2. Xếp tương ứng     # #  

* 3. Sắp xếp theo quy tắc      

* 4. So sánh   # #  

* 5. Hình dạng        

107 Biết sử dụng lực đẩy của 
không khí thổi bóng di 

 Sử dụng lực đẩy của không 
khí thổi bóng di chuyển qua 
các cốc nước đầy.

Thổi bóng trong cốc nước Lớp Khám 
Phá  HĐNT  
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chuyển qua các cốc nước 
đầy.

* 6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian   # #  
* C. Khám phá xã hội   # #  
* 1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng   # #  

123 Biết được công việc đơn 
giản 1 số nghề trẻ thích

Trẻ em có quyền được tiếp 
cận thông tin một số nghề, 
đầy đủ, kịp thời, phù hợp

Nhuộm màu bằng nguyên 
liệu thiên nhiên ( củ dền, 
đậu biếc, dành dành, lá 
dứa) trên chất liệu vải, 
giấy..

Lớp Lấm 
lem  HĐNT  

* 3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh   # # #

125

Kể được tên một vài danh 
lam, thắng cảnh ở địa 
phương (Điều 18. Quyền 
giữ gìn, phát huy bản 
sắc)

Danh lam, thắng cảnh ở địa 
phương (Điều 18. Quyền giữ 
gìn, phát huy bản sắc)

Lễ hội núi Voi (Điều 18. 
Quyền giữ gìn, phát huy 
bản sắc)
 

Lớp Lớp 
học HĐH   

126

Kể được tên một số lễ 
hội: Ngày khai giảng, tết 
trung thu….qua trò 
chuyện, tranh ảnh 

- Ngày 19/5 ngày sinh nhật 
Bác Hồ 

- Trò chuyện ngày 19/5 
ngày sinh nhật Bác Hồ Lớp Lớp 

học  HĐC  

127

Trẻ có quyền biết tên 
nước Việt Nam, Việt 
Nam có thủ đô Hà Nội 
(Điều 16. Quyền được 
giáo dục, học tập)

Trẻ có quyền tìm hiểu làm 
quen một vài đặc điểm nổi 
bật về một số địa danh, di 
tích lịch sử của Việt Nam, 
biết Hà Nội là thủ đô của 
đất nước Việt Nam

Tìm hiểu về đất nước Việt 
Nam (Liên hệ) Lớp Lớp 

học  HĐH  

128
Biết Bác Hồ rất yêu các 
cháu thiếu nhi, biết Lăng 
Bác Hồ ở Hà Nội - nơi có 

Trẻ biết ngày sinh nhật Bác, 
quê Bác, một số địa danh 
nơi Bác sống, làm việc 

- Quan sát, trò chuyện, 
qua tranh ảnh, clip kỷ 
niệm ngày sinh nhật Bác

Lớp Sân 
chơi  HĐNT  
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Hồ Gươm, Tháp Rùa 
(Điều 40. Bổn phận của 
trẻ em đối với quê hương, 
đất nước)

(Trẻ giữ gìn, bảo vệ danh 
lam thắng cảnh, di tích lịc 
sử của quê hương, đất nước)

- Quan sát, trò chuyện, 
qua tranh ảnh, một số địa 
danh nơi Bác sống, làm 
việc (Bộ phận)

Lớp Lớp 
học  HĐG  

129
Tên gọi địa danh nổi 
tiếng của quê mình hoặc 
nơi trẻ đang sống

Tìm hiểu tên gọi địa danh 
nổi tiếng của quê mình hoặc 
nơi trẻ đang sống

Quan sát trò chuyện về tên 
gọi, địa danh nơi trẻ sống Lớp Sân 

chơi ĐTT   

130

Biết được Cờ Tổ quốc 
(Điều 40. Bổn phận của 
trẻ em đối với quê hương, 
đất nước)

Cờ Tổ quốc
(Trẻ giữ gìn bản sắc dân 
tộc)

Trò chuyện về lá cờ Tổ 
quốc (Liên hệ) Lớp Lớp 

học HĐC   

* 4. Trẻ nhận biết một số quyền và bổn phận trẻ em trong Luật trẻ em 
102/2016/QH13

     

131

Trẻ biết mình có quyền 
tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo  (Điều 19. Quyền tự 
do tín ngưỡng, tôn giáo)

Điều 19. Quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo Trẻ em có 
quyền tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo, theo hoặc không theo 
một tôn giáo nào và phải 
được bảo đảm an toàn, vì lợi 
ích tốt nhất của trẻ em.

Điều 19. Quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo (Bộ 
phân)

  TQDN   

* III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ      

* A. Nghe hiểu lời nói      

133

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể,  phù 
hợp với độ tuổi, chủ đề 
và trả lời được tên truyện, 
tên các nhân vật, 
…(Nhóm quyền tham 
gia)

Nghe hiểu nội dung truyện 
kể phù hợp với độ tuổi theo 
chủ đề
(Trẻ được nghe hiểu, thể 
hiện bằng các cách khác 
nhau qua lời nói, cử chỉ, 
hành động)

- Quả táo của Bác Hồ Lớp Lớp 
học  HĐH  
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hương yêu dấu

Nhánh 2:Bác 
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Nghe hiểu nội dung truyện 
đọc chủ đề quê hương Bác 
Hồ: Niềm vui bất ngờ

Lớp Lớp 
học  HĐC  

Nghe hiểu nội dung truyện 
đọc chủ đề quê hương Bác 
Hồ: Các em sạch và ngoan 
thật

Lớp Lớp 
học HĐC   

Nghe hiểu nội dung truyện 
đọc chủ đề quê hương Bác 
Hồ: Ai ngoan sẽ được 
thương 

Lớp Lớp 
học  HĐC  

Tập 5: Giao thông thông 
thoáng Lớp Lớp 

học  ĐTT  

134

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi và chủ đề 
thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện 
đọc theo chủ đề phù hợp với 
độ tuổi 

Tập 11: Cú đá siêu phàm Lớp Lớp 
học ĐTT   

139
Biết lắng nghe và trả lời 
được câu hỏi của người 
đối thoại

Lắng nghe và trả lời câu hỏi 
của người mọi người xung 
quanh

Biết lắng nghe và trả lời 
câu hỏi của người mọi 
người xung quanh

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT  

* B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày      

Quan sát, trò chuyện sử 
dụng các từ thông dụng 
chỉ hoạt động trong ngày 
lễ hội hoa phượng đỏ

Lớp Lớp 
học LH   

141
Sử dụng được các từ 
thông dụng chỉ sự vật, 
hoạt động, đặc điểm

Sử dụng các từ thông dụng 
chỉ sự vật, hoạt động, đặc 
điểm Quan sát, trò chuyện sử 

dụng các từ thông dụng 
chỉ đặc điểm của lăng Bác 
Hồ

Lớp Lớp 
học  HĐG  

142

Trẻ có quyền bày tỏ tình 
cảm, nhu cầu và hiểu biết 
của bản thân bằng các 
câu đơn, câu đơn mở 

Sử dụng câu đơn, câu ghép 
để bày tỏ tình cảm, nhu cầu 
và hiểu biết 

Biết sử dụng câu đơn, câu 
ghép để bày tỏ tình cảm, 
nhu cầu và hiểu biết của 
bản thân về Quê Hương  

Lớp Lớp 
học HĐG   
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hương yêu dấu

Nhánh 2:Bác 
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rộng (Điều 34. Quyền 
được bày tỏ ý kiến và hội 
họp)

Biết sử dụng câu đơn, câu 
ghép để bày tỏ tình cảm, 
nhu cầu và hiểu biết của 
bản thân về Bác Hồ

Lớp Lớp 
học  ĐTT  

- Ai dậy sớm Lớp Lớp 
học HĐC   

- Về quê Lớp Lớp 
học HĐH   143

Có khả năng đọc thuộc 
bài thơ phù hợp độ tuổi 
và chủ đề thực hiện 

Đọc thuộc các bài thơ phù 
hợp với chủ đề 

- Bác Hồ của em Lớp Lớp 
học  HĐC  

* C. Làm quen với việc đọc - viết    

146
Biết nhìn vào tranh minh 
họa và gọi tên nhân vật 
trong tranh

Xem và nghe đọc các loại 
sách khác nhau

Biết nhìn vào tranh minh 
họa và gọi tên các nhân 
vật trong tranh chủ đề quê 
hương

Lớp Lớp 
học HĐG   

147
Biết cầm sách đúng chiều 
và mở sách, xem tranh và 
"đọc" truyện. 

Cầm sách đúng chiều, mở 
sách, xem tranh và "đọc" 
truyện. 

Biết xem tranh và "đọc" 
truyện. Lớp Lớp 

học  HĐG  

* IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI    

* A. Phát triển tình cảm    

* 1. Thể hiện ý thức về bản thân      

Những điều bé thích, không 
thích  

Quan sát, trò chuyện với 
bé về những điều bé thích 
khi được thăm ngắm lăng 
Bác Hồ

Lớp Sân 
chơi  HĐNT  

149 Những điều bé thích, 
không thích

Những điều bé thích, không 
thích 

Quan sát, trò chuyện, 
những điều bé thích và 
không thích quê hương An 
Lão

Lớp Sân 
chơi HĐNT   



 
Nhánh 1:Quê 

hương yêu dấu

Nhánh 2:Bác 
Hồ kính yêu

STT Mục tiêu năm Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề
Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Từ 5/5-9/5 Từ 12/5-16/5

Sự
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150

Cố gắng thực hiện công 
việc đơn giản được giao 
(Điều 34. Quyền được 
bày tỏ ý kiến và hội họp) 

Trải nghiện thực tế:  xếp dọn 
đồ dùng đồ chơi, chia giấy 
vẽ

Quan sát, trò chuyện,trải 
nghiện thực tế cách xếp 
dọn đồ dùng đồ chơi, chia 
đồ dùng đồ chơi khi tham 
gia các hoạt động chủ đề 
quê hương

Lớp Lớp 
học HĐG   

 Trò chuyện với trẻ về Hải 
Phòng quê hương của bé Lớp Lớp 

học ĐTT   

151

Trẻ tham gia vào các hoạt 
động, mạnh dạn khi trả 
lời câu hỏi  (Điều 34. 
Quyền được bày tỏ ý kiến 
và hội họp)

Mạnh dạn tham gia vào các 
hoạt động, mạnh dạn khi trả 
lời câu hỏi  Trò chuyện với trẻ về Bác 

Hồ kính yêu Lớp Sân 
chơi  ĐTT  

* 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện 
tượng xung quanh

     

153

Biết biểu lộ cảm xúc vui, 
buồn, sợ hãi, tức giận 
(Điều 31. Quyền được 
bảo vệ khi gặp thiên tai, 
thảm họa, ô nhiễm môi 
trường, xung đột vũ 
trang)

Biểu lộ trạng thái cảm xúc 
qua nét mặt, cử chỉ, giọng 
nói; trò chơi; hát, vận động

Biết biểu lộ trạng thái cảm 
xúc qua  hát, vận động của 
chủ đề quê hương

Lớp Lớp 
học HĐG   

Thể hiện tình cảm của 
mình  với Bác Hồ khi 
nghe kể các câu truyện bài 
thơ về Bác

Lớp Lớp 
học  HĐG  

154

Nhận ra hình ảnh Bác 
Hồ. Thích nghe kể 
chuyện, nghe hát, đọc 
thơ, xem tranh ảnh về 
Bác Hồ (Điều 40. Bổn 
phận của trẻ em đối với 
quê hương, đất nước)

 Nhận ra hình ảnh Bác. Nghe 
kể chuyện, nghe hát, đọc 
thơ, xem tranh ảnh về Bác 
Hồ và bảy tỏ ý kiến (Trẻ  
yêu quê hương, đất nước, 
yêu con người Việt Nam) Bác Hồ của bé (Liên hệ) Lớp Lớp 

học  HĐH  

* B. Phát triển kỹ năng xã hội      

* 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội      



 
Nhánh 1:Quê 

hương yêu dấu

Nhánh 2:Bác 
Hồ kính yêu

STT Mục tiêu năm Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề
Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Từ 5/5-9/5 Từ 12/5-16/5
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Trò chơi đóng vai bác thợ: 
Xây ao cá Bác Hồ Lớp Lớp 

học  HĐG  

158
Cùng chơi với các bạn 
trong các trò chơi theo 
nhóm nhỏ

Cùng chơi với các bạn trong 
các trò chơi theo nhóm nhỏ Trò chơi đóng vai người 

bán hàng lưu niệm về Bác 
Hồ

Lớp Lớp 
học HĐG   

* 2. Quan tâm đến môi trường      

* V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ      

* A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của sự vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, cuộc sống và nghệ thuật

   

* B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình    

- Đêm pháo hoa Lớp Lớp 
học HĐH   

- Thành phố hoa phượng 
đỏ Lớp Lớp 

học KHHĐH   174
Biết hát tự nhiên, hát 
được theo giai điệu bài 
hát quen thuộc 

Hát đúng giai điệu, lời ca bài 
hát 

'- Em mơ gặp Bác Hồ Lớp Lớp  HĐH  

175

Có khả năng vận động 
theo nhịp điệu bài hát, 
bản nhạc (vỗ tay theo 
phách, nhịp, vận động 
minh họa)  

Sử dụng các dụng cụ gõ đệm 
theo phách, nhịp - Yêu Hà nội Lớp Lớp 

học HĐC   

176

- Chơi các trò chơi âm 
nhạc. Thông qua các trò 
chơi âm nhạc phát triển 
tai nghe nhạc cho trẻ

TCAN: Tai ai tinh; Bạn nào 
đang hát

TCAN: Tai ai tinh(N1); 
Bạn nào đang hát(N2)  Lớp 

học KH KH  

179
Biết cắt, xé theo dải, xé 
vụn và dán thành sản 
phẩm đơn giản

Cắt, xé theo dải, xé vụn và 
dán thành sản phẩm đơn 
giản 

+Cắt hoa trang trí ảnh Bác Lớp Lớp 
học HĐH   

185 Biết và gọi tên màu sắc 
cơ bản (màu nước). Cảm Sự kì diệu của màu nước Màu sắc cơ bản của màu 

nước Lớp Lớp 
học  HĐG  



 
Nhánh 1:Quê 

hương yêu dấu

Nhánh 2:Bác 
Hồ kính yêu

STT Mục tiêu năm Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề
Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Từ 5/5-9/5 Từ 12/5-16/5
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nhận vẻ đẹp sự kì diệu 
của màu nước

Nhận xét sản phẩm tạo 
hình chủ đề quê hương đất 
nước

Lớp Lớp 
học KH KH  

186 Biết nhận xét các sản 
phẩm tạo hình 

Nhận xét sản phẩm tạo hình 
theo chủ đề  

Nhận xét sản phẩm tạo 
hình chủ đề   Bác Hồ Lớp Lớp 

học  KH  

18
9

Thể hiện được tình cảm, 
óc thẩm mĩ qua 1 số kỹ 
năng qua 1 số sản phẩm 
tạo hình yêu thích.

Thể hiện được  óc thẩm mĩ  
qua 1 số sản phẩm tạo hình 
yêu thích.

Vẽ qua bóng nắng Lớp Sáng 
tạo  HĐNT  

* C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, 
tạo hinh)   # #  

190
Có khả năng tạo ra các 
sản phẩm tạo hình theo ý 
thích

Làm đồ chơi EDP:  Làm lá cờ Lớp Lớp 
học HĐC   

Vận động theo ý thích khi 
hát / nghe các bài hát, bản 
nhạc quen thuộc của chủ 
đề Bác Hồ

Lớp Lớp 
học  HĐG  

191
Có khả năng vận động 
theo ý thích các bài hát, 
bản nhạc quen thuộc

Vận động theo ý thích khi 
hát / nghe các bài hát, bản 
nhạc quen thuộc của chủ đề Vận động theo ý thích khi 

hát / nghe các bài hát, bản 
nhạc quen thuộc của 
nhánh hải phòng mến yêu

Lớp Lớp 
học HĐG   

         
Tổng số:   35 35  

 Chia theo lĩnh vực
Lĩnh vực thể chất   8 7  



 
Nhánh 1:Quê 

hương yêu dấu

Nhánh 2:Bác 
Hồ kính yêu

STT Mục tiêu năm Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề
Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Từ 5/5-9/5 Từ 12/5-16/5
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Lĩnh vực nhận thức   6 7  
Lĩnh vực ngôn ngữ   8 9  
Lĩnh vực TCXH   5 5  
Lĩnh vực thẩm mĩ   8 7  
Đón trả trẻ   4 4  
Thể dục sáng   1 1  
Hoạt động góc   7 8  
Hoạt động ngoài trời   4 5  
Vệ sinh - ăn ngủ   4 3  
Hoạt động chiều   5 5  
Thăm quan dã ngoại   1 0  
Lễ hội   1 0  
Kết hợp   3 4  
Kết hợp hoạt động học   1 0  
Hoạt động học   5 5  
Trong đó:  Giờ thể chất   1 1  
 Giờ nhận thức   1 1  
  Giờ ngôn ngữ   1 1  
 Giờ TC-KNXH   0 1  

Chia theo hoạt động trong 
chế độ sinh hoạt

 Giờ thẩm mỹ   2 1  
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Thời gian thực hiện Giáo viên thực hiện
1. Nhánh 1(N1): ): Quê hương yêu dấu 1 tuần ( Từ 05/5 - 09/5/2025) Tạ Thị Thùy
2. Nhánh 2( N2): Bác Hồ kính yêu 1 tuần ( Từ 12/5 - 16/5/2025) Bùi Xuân An

  III. CHUẨN BỊ CHO CHỦ ĐỀ 
Nhánh Nhánh 1: Nhánh 2:



Chuẩn 
bị

Quê hương yêu dấu Bác Hồ kính yêu

Giáo 
viên

- Xây dựng KHCSGD trẻ.
- Tạo môi trường theo chủ điểm.
- Sưu tầm các bài thơ, bài hát, câu truyện, ca 
dao, đồng dao về chủ đề.
- Làm tranh rỗng, các góc mở cho trẻ hoạt 
động.

- Sưu tầm tranh ảnh về danh lam thắng cảnh của quê hương, 
tranh ảnh về Bác.
 - Trò chuyện với trẻ về quê hương An Lão, về Bác Hồ
- Vận động phụ huynh ủng hộ ảnh, tư liệu về Bác Hồ

Nhà 
trường

- Bổ sung một số cơ sở vật chất cần thiết cho lớp 
- Bổ sung đồ dùng văn phòng phẩm cho trẻ

Phụ 
huynh

- Tạo tâm thế, không khí thoải mái cho trẻ đến 
lớp, đến trường
- Trò chuyện với trẻ về quê hương, đất nước 
Việt Nam, Bác Hồ
- Dạy trẻ nhận biết tên gọi của đất nước Việt 
Nam, thủ đô
- Sưu tầm tranh ảnh hay các bài hát, bài thơ, 
câu chuyện về chủ đề cho trẻ mang đến lớp
- Cùng cô ôn luyện kiến thức cho trẻ.

- Tạo không khí vui vẻ thỏa mái và vệ sinh cá nhân cho trẻ đến 
lớp
- Sưu tầm những tranh ảnh về phòng chống dịch tờ lịch cũ, một 
số hột hạt, len vải vụn để ủng hộ lớp
- Cùng cô nhắc nhở, rèn các kĩ năng giữ gìn vệ sinh thân thể bài 
học cũ cho trẻ
- Tạo tâm thế, không khí thoải mái cho trẻ đến lớp
- Kết hợp với giáo viên ôn luyện các bài hát, bài thơ, câu chuyện, 
trò chơi dân gian cho trẻ

Trẻ - Thực hiện nội qui của trường, lớp
- Có tâm thế tốt chuẩn bị học tập, vui chơi
- - Trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ
- Cùng cô trang trí lớp, tạo môi trường theo chủ 
đề.
- Sưu tập các hộp giấy, vỏ chai, vật liệu phế 
thải mang đến lớp

- Thực hiện nội qui của trường, lớp
- Có tâm thế tốt chuẩn bị học tập, vui chơi
- Thực hiện nội qui của trường lớp
- Có tâm thế tốt chuẩn bị học tập, vui chơi



 IV.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: " QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU "
Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Hướng 

điều 
chỉnh

 - Trò chuyện với trẻ về quê hương trẻ đang sống, xem tranh ảnh về quê hương đất 
nước Việt Nam 
- Trò chuyện với trẻ về thông tin thời tiết, trang phục phù hợp với thời tiết.
- Nghe nhạc thiết nhi: đội kèn thí hon, quê hương tươi đẹp…
- Hoạt động theo ý thích
*Nhánh 1
- Quan sát trò chuyện về tên gọi, địa danh nơi trẻ sống
- Tập 11: Cú đá siêu phàm
- Trò chuyện với trẻ về Hải Phòng quê hương của bé

1 Đón trẻ

*Nhánh 2
- Biết lắng nghe và trả lời câu hỏi của người mọi người xung quanh
- Biết sử dụng câu đơn, câu ghép để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản 
thân về Bác Hồ
- Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ kính yêu  

2 Thể dục sáng

* Khởi động: Cho trẻ thực hiện các kiểu đi kiễng chân, gót chân, khom lưng, chạy 
nhanh, chạy chậm theo đội hình vòng tròn
* Trọng động: 
- HH: Tiếng còi tàu tu... tu…
- Tay : Bắt chéo 2 tay trước ngực
- Bụng : Đứng cúi gập người về phía trước, tay gõ đầu gối
- Chân:  Dậm chân tại chỗ 
- Bật-  tách chụm chân tại chỗ
- TCVĐ : Ô tô và chim sẻ
* Hồi tĩnh: Trẻ đi hít thở nhẹ nhàng, thả lỏng cơ thể 2 vòng xung quanh sân tập



Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Hướng 
điều 

chỉnh

  3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
1. Quê 
hương

Ngày  05/5
PTTC

Đi trong 
đường hẹp 3m 
x 0,2m, Bước 
lên, xuống bục 

cao 30cm

Ngày 06/5
PTNT

Lễ hội núi Voi 
(Điều 18. 

Quyền giữ gìn, 
phát huy bản 

sắc)

Ngày 07/5
PTTM

Cắt hoa trang 
trí ảnh Bác

Ngày 08/5
PTNN

Thơ: Về quê

Ngày 09/5
    PTTM
 KNCH: Đêm 

pháo hoa

Nhánh 
2:

Bác Hồ 
kính 
yêu

Ngày 12/5
PTTC

Bò theo hướng 
thẳng trong 
đường hẹp 
(3m x 0,4m), 
mang vật trên 
lưng

Ngày 13/5
    PTNT

MTXQ: Trò 
chuyện biết tên 
nước Việt Nam, 
Việt Nam có 
thủ đô Hà Nội

Ngày 14/5
PTTM

 KNCH:  Em 
mơ gặp Bác Hồ

Ngày 15/5
PTNN

 Truyện: Quả 
táo của bác Hồ 

Ngày 16/5
PTNN

Thơ: Bác Hồ 
của bé (Liên 

hệ)

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
1: Quê 
hương

Ngày 05/5
- Quan sát 
dòng chảy
- TCVĐ: Cò 
bắt ếch
Chơi tự do

Ngày 06/5
- Đồ chơi tạo 
gió
- TCVĐ: Cò bắt 
ếch
- Chơi tự do

Ngày 07/5
- Quan sát gió, 
hướng gió
- TCVĐ: Bịt 
mắt bắt dê
- Chơi tự do

Ngày 08/5
- Quan sát, trò 
chuyện, những 
điều bé thích 
và không thích 
quê hương An 
Lão
- TCDG: Chi 
chi chành 
chành
- Chơi tự do

Ngày 09/5
- Quan sát 
thời tiết
 - TCVĐ: Cò 
bắt ếch
- Chơi tự do



Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Hướng 
điều 

chỉnh
Nhánh 

2:
Bác Hồ 

kính 
yêu

Ngày 12/5
- Thổi bóng 
trong cốc nước
- TCVĐ: Ô tô 
và chim sẻ
- Chơi tự do.

Ngày 13/5
- Nhuộm màu 
bằng nguyên 
liệu thiên nhiên 
( củ dền, đậu 
biếc, dành 
dành, lá dứa) 
trên chất liệu 
vải, giấy..
- TCDG : Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do

Ngày 14/5
 - Quan sát, trò 
chuyện, qua 
tranh ảnh, clip 
kỷ niệm ngày 
sinh nhật Bác
- TCVĐ: Ô tô 
và chim sẻ
- Chơi tự do

Ngày 15/5
-  Quan sát, trò 
chuyện về một 
số cảnh đẹp 
quê hương
- TCDG: Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do.

Ngày 16/5
- Vẽ qua bóng 
nắng
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do.

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Trẻ thực hiện thao tác vệ sinh rửa tay, rửa mặt trước khi ăn
- Cô bao quát, chú ý nhắc nhở khi trẻ ăn, chú ý những trẻ ăn chậm
- Động viên trẻ ăn hết suất.
*Nhánh 1
- Luyện tập thói quen mời cô, mời bạn khi ăn
- Biết lựa chọn một số loại  kẹo (Liên hệ)
-  Không leo trèo bàn ghế lan can
- Không cười đùa trong khi ăn quả có hạt
*Nhánh 2
- Biết lựa chọn một số loại kẹo (Liên hệ)
- Không leo trèo bàn ghế lan can
- Không cười đùa trong khi ăn quả có hạt



Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Hướng 
điều 

chỉnh
Nhánh 
1.Quê 
hương

Ngày 05/5
- Trò chuyện 
về lá cờ Tổ 
quốc (Liên hệ)
- Nêu gương 
cuối ngày
- Trả trẻ

Ngày 06/5
- Nghe hiểu nội 
dung truyện đọc 
chủ đề quê 
hương Bác Hồ: 
Các em sạch và 
ngoan thật
- Nêu gương 
cuối ngày
- Trả trẻ

Ngày 07/5
- Thơ: Ai dậy 
sớm
- Nêu gương 
cuối ngày
- Trả trẻ

Ngày 08/5
-  Hát: Yêu Hà 
nội
- Nêu gương 
cuối ngày
- Trả trẻ

Ngày 09/5
- EDP:  Làm 
lá cờ
- Trả trẻ

6 Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
2:

Bác Hồ 
kính 
yêu

12/5
- Gộp, tách và 
đếm hai nhóm 
đối tượng cùng 
loại có tổng 
trong phạm vi 
5.
- Nêu gương 
cuối ngày
- Trả trẻ

Ngày 13/5
- Trò chuyện 
ngày 19/5 ngày 
sinh nhật Bác 
Hồ
- Nêu gương 
cuối ngày

- Trả trẻ

Ngày 14/5
- Nghe hiểu nội 
dung truyện 
đọc chủ đề quê 
hương Bác Hồ: 
Niềm vui bất 
ngờ
- Bình bầu bé 
ngoan
- Trả trẻ

Ngày 15/5
- Đọc thơ Bác 
Hồ của em 
- Nêu gương 
cuối ngày
- Trả trẻ

Ngày 16/5
- Nghe hiểu 
nội dung 
truyện đọc 
chủ đề quê 
hương Bác 
Hồ: Ai ngoan 
sẽ được 
thương
- Bình bầu bé 
ngoan
- Trả trẻ

 III. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG GÓC THEO CHỦ ĐỀ 



Tên góc 
chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị Trẻ thực hiện N1 N2

1. Góc 
phân 
vai

- Trẻ biết giao tiếp giữa người 
bán với người mua mạnh dạn, 
tự tin (Nhận tiền, trả tiền) bằng 
hai tay.
- Biết giới thiệu với khách 
hàng những mặt hàng mới về.
- Biết lau dọn, sắp xếp đồ dùng 
gọn gàng, ngăn nắp.

- Thực hiện công 
việc: 

- Trẻ về nhóm cùng thỏa 
thuận vai chơi, công việc 
của từng thành viên 
trong bếp ăn.

 

- Biết bày và giới thiệu các món 
ăn, trang trí bàn ăn, giao tiếp, 
phục vụ khách hàng.

+  Mua thực phẩm.
- Thực hiện các công 
việc đã được phân công: 
Đi chợ, chế biến thực 
phẩm,  nấu, bày bàn ăn...

*Nấu 
ăn

- Biết thực hiện công việc được 
giao, biết tôn trọng và hợp tác, 
chấp nhận trong khi chơi.

+  Chế biến thực 
phẩm.

- Thu dọn góc chơi gọn 
gàng sau khi chơi đúng 
nơi quy định.

- Cửa 
hàng tạp 

hóa

 - Trẻ biết giao tiếp giữa người 
bán với người mua mạnh dạn, 
tự tin (Nhận tiền, trả tiền) bằng 
hai tay.
- Biết giới thiệu với khách 
hàng những mặt hàng mới về.
- Biết lau dọn, sắp xếp đồ dùng 
gọn gàng, ngăn nắp.

+  Nấu các món ăn.
"Ruốc trứng thịt tôm 
"
+ Phục vụ mọi người

- Thẻ đăng ký.
- Bếp, bát, đĩa, 
thìa, tiền.
- Hình ảnh qui 
trình về thao tác 
chế biến món 
bánh đa cua.
- Thực đơn, 
nguyên liệu cho 
món ăn trẻ thực 
hiện.

- Trẻ đến chợ mua hàng.
- Trẻ trao đổi về mặt 
hàng mà trẻ cần mua 
chất lượng, giá thành sản 
phẩm.
- Trẻ mặc cả, trả tiền, 
nhận hàng và cảm ơn
- Trẻ thực hiện các thao 
tác: Sắp xếp, bày hàng 
cho gọn, đẹp.
- Lấy đúng hàng cho 
khách.

x

x



Tên góc 
chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị Trẻ thực hiện N1 N2

  
 - Thu dọn đồ chơi khi 

chơi xong.

* Bác sĩ
- Biết thực hiện công việc, thao 
tác của bác sĩ, y tá về chăm sóc, 
chữa bệnh cho mọi người.

- Thực hiện công 
việc: 

- Trang phục bác 
sĩ, dụng cụ y tế, 
một số thuốc. 

- Trẻ về nhóm phân vai 
chơi bác sĩ, y tá.

 

- Biết lắng nghe ý kiến, nói nhẹ 
nhàng để dặn dò việc giữ gìn vệ 
sinh sạch sẽ, lịch sự với mọi 
người.

+ Mặc trang phục.

- Mô hình khám, 
tranh ảnh về một 
số bệnh của mọi 
người thường 
gặp.

- Sắp xếp các đồ dùng, 
dụng cụ.

- Phòng 
khám đa 

khoa
 
 
 

 
 
 
 

+ Sắp xếp các đồ 
dùng, dụng cụ.
+ Nhắc mọi người 
biết đeo khẩu trang, 
xếp hàng cách xa 
nhau chờ đến lượt 
khám.
+ Thực hiện các thao 
tác khám, chữa bệnh 
cho mọi người.

 
 
 

- Nhắc mọi người biết 
xếp hàng cách nhau chờ 
đến lượt khám.
- Thực hiện các thao tác 
khám, chữa bệnh cho 
mọi người. Dặn dò mọi 
người.
 
 

 x

*  Bán 
hàng

- Biết chào mời, cảm ơn khách 
hàng. Biết lấy đúng hàng cho 
khách. 

- Thực hiện các thao 
tác: 

 - Trẻ về nhóm thỏa 
thuận về chủ đề chơi, 
phân công công việc cho 
từng thành viên trong 
nhóm chơi.

x

 
 



Tên góc 
chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị Trẻ thực hiện N1 N2

- Cửa 
tạp hóa

 
 

x

- Biết điều chỉnh giọng nói cho 
phù hợp với ngữ cảnh, tình 
huống và nhu cầu khi giao tiếp 
với khách hàng.
 
 
 
 
 
 
 

+ Sắp xếp, bày hàng 
cho gọn, đẹp.
+ Mời chào khách 
hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho 
khách.
 
 
 
 

- Bảng giá, tiền, 
cân.
- Các loại đồ 
dùng 
- Các món ăn đặc 
sản quê hương
- Các đồ dùng đồ 
chơi trong lễ hội, 
quả, hoa,  khác 
nhau
- Các loại hoa, 
quả,đồ chơi……
- Các loại thực 
phẩm phục vụ 
tăng sức đề kháng 
- Trang phục: 
Phục vụ mọi 
người 

- Chào mời khách, giới 
thiệu mặt hàng, bày 
hàng, tính tiền….
 
 
 
 

- Trẻ biết xây, xếp, lắp ghép tạo 
thành phòng triển lãm tranh 
đông hồ, cửa hàng bán đồ lưu 
niệm, bán đồ đặc sản quê hương
- Biết tôn trọng, hợp tác cùng 
bạn trong khi chơi

- Thực hiện xây, xếp, lắp 
ráp để tạo thành công 
trình xây dựng.
- Trẻ về nhóm thỏa 
thuận chủ đề chơi, phân 
công công việc cho từng 
thành viên trong nhóm 
chơi.

2. Góc 
xây 

dựng
- Cửa 
hàng 
bán đồ 
lưu 
niệm

- Cửa 
hàng 
bán các 

.

 Xây ao cá Bác Hồ
- Lắp ghép nhà sàn.
- Xây lăng Bác Hồ
- Xây danh lam 
thắng cảnh Núi Voi 
- An Lão
- Xây cảnh đẹp làng 
quê

- Bộ lắp ghép 
nhựa, lắp nút, 
khối đại, gạch, 
cây, hoa rời, hàng 
rào.
- Mô hình núi Voi
- Mô hình ao cá 
Bác Hồ
- Mô hình: “Xây: 
Cửa hàng bán đồ 
lưu niệm

x

x



Tên góc 
chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị Trẻ thực hiện N1 N2

món đặc 
sản
- Xây ao 
cá Bác 
Hồ

- Xây 
danh 
lam 

thắng 
cảnh 

Núi Voi 
– An 
Lão

- Trò chơi đóng vai 
bác thợ: Xây ao cá 
Bác Hồ

- Mô hình Cửa 
hàng bán các món 
đặc sản

- Biết đặt tên cho công trình xây 
dựng của mình.
 - Trò chơi đóng vai 

người bán hàng

- Thu dọn đồ chơi sau 
khi chơi gọn gàng, đúng 
quy định.

 

x
 

x

3. Góc 
học tập

- Trẻ nhận biết, phân biệt Cờ tổ 
quốc, tên của di tích lịch sử, 
danh lam, thắng cảnh, ngày lễ 
hội của địa phương.
-Biết phân biệt trang phục áo 
dài truyền thống
 - Thực hiện các bài tập theo 
đúng yêu cầu
- Lựa chọn sách, tranh

- Trẻ tìm hình 
ảnh phân biệt, để 
cài
- Chọn hình ảnh 
đ ể xếp gài
- Góc chơi, thẻ 
chơi

- Trẻ tìm hình ảnh để 
nhận biết

 
- Biết lập bảng thực phẩm đặc 
sane quê hương

- Phân biệt lá cờ tổ 
quốc Việt Nam, bản 
đồ đất nước Việt 
Nam
-Phân biệt trang 
phục dài truyền 
thống
- Xếp tương ứng, 
xếp xen kẽ.
-Xếp theo lô zích
-Lập bảng các hoạt 
động lễ hội quê 

- Một số mẫu gợi 
mở của cô.

- Trẻ xếp các sản phẩm 
theo qui tắc tương ứng, 
xen kẽ.

 
 x

x



Tên góc 
chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị Trẻ thực hiện N1 N2

- Tranh ảnh, lô 
tô.

- Gắn đúng số lượng các 
đồ dùng đồ chơi.

- Bút, biểu bảng 
...

- Xem tranh chuyện về 
chủ đề

- Quê 
hương 

- Trẻ biết xếp tương ứng một 
số biệt trang phục áo dài truyền 
thống

- Các đồ chơi 
 

hương, hoạt động kỉ 
niệm ngày sinh nhật 
Bác Hồ, các trò chơi 
dân gian của quê 
hương
- Kể chuyện sáng 
tạo về Bác Hồ, đất 
nước , con người 
Việt Nam

 - Bảng xếp xen 
kẽ  

 - Bảng xếp logic  

- Gài cho đủ chấm    
tròn
- Xếp tương ứng

- Bảng chơi.  Lô 
tô các hành vi 
đúng/ sai khi đi 
tắm biển

- Trẻ tìm và phân biệt 
hành vi đúng/ sai.
-  Trẻ thực hiện xếp đồ 
chơi với chấm tròn 
tương ứng. 

 
 

 

- Trẻ chọn các loại 
trang phục

- Trẻ biết lựa chọn sách để xem, 
từ trên xuống dưới, từ đầu sách 
đến cuối trang sách.

  - Xem sách tranh, 
đồ dùng, đồ vật.

- Quyển sách đa 
năng dùng để kể 
chuyện theo 
tranh, đọc thơ 
theo tranh, kể 
chuyện sáng tạo.

- Trẻ tìm tranh, hình ảnh, 
đồ vật để kể chuyện sáng 
tạo.  

x

x



Tên góc 
chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị Trẻ thực hiện N1 N2

4. Góc 
sách 

truyện

 - Biết nghe các từ khái quát.

- Biết kể chuyện theo tranh đã 
biết, kể chuyện sáng tạo theo 
tranh,  kể chuyện sáng tạo với 
các loại rối.

- Xem album
- Bộ sưu tập, loại 
album theo chủ 
đề nhánh.

- Trẻ tìm hình ảnh cắt 
làm bộ sưu tập album 
cho từng chủ đề trẻ học  

x

- Xem, kể chuyện 
trong sách tranh 
truyện

- Truyện cô và trẻ 
cùng làm, truyện 
mua sẵn theo chủ 
đề nhánh.

- Trẻ lấy đồ dùng, 
album, sách truyện, 
tranh.  

x

- Kể chuyện sáng tạo 
theo tranh. - Tranh liên hoàn.

- Trẻ tìm tranh và ghép 
lại sau đó kể theo tranh 
mà trẻ ghép….  

x

- Quê 
hương

- Bác 
Hồ kính 

yêu

+  Rối dẹt….  

 

- Biết đọc các bài thơ, vè, đồng 
dao theo tranh thích nghe các 
bài thơ, đồng dao, vè.
 
 
 
 

+ Rối dẹt các loại.  

 
 

- Kể chuyện sáng tạo 
với các loại rối. + Rối que, rối dẹt 

những đồ dùng 
đồ chơi

 x

  

- Đọc thơ hình vẽ.
+ Bài thơ theo 
hình vẽ:ĐồLưu 
niệm

- Trẻ chọn con rối và kể 
chuyện cùng con rối phù 
hợp với chủ đề  

 
 
 

 



Tên góc 
chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị Trẻ thực hiện N1 N2

5. Góc 
nghệ 
thuật

- Biết sử dụng dụng cụ, nguyên 
vật liệu để tạo sản phẩm.
- Trẻ biết dùng kĩ năng vẽ, nặn, 
tô màu, để tạo ra sản phẩm về 
quê hương
-Trẻ biết liên kết các góc chơi

 Xé, vẽ, trang trí, in 
tranh các cảnh đẹp 
quê hương
-Làm bộ sưu tập ảnh 
các cảnh đẹp quê 
hương, ảnh Bác Hồ
- Cắt dán trang phục 
truyền thống của 
quê hương 
- Trang trí tranh rỗng 
về bản đồ đất nước 
Việt Nam
- Vận động theo ý 
thích khi hát / nghe 
các bài hát, bản nhạc 
quen thuộc của 
nhánh hải phòng 
mến yêu

- Giấy màu, giấy 
vẽ, kéo, hồ dán, 
băng dính , màu 
nước, bút lông, 
bút dạ màu, sáp 
màu, mút xốp, 
giấy vo, vỏ 
trứng, vỏ trấu, 
len, vải vụn, lá 
cây, vỏ hộp...

 x

 

- Trẻ biết phối hợp các kĩ năng 
vẽ, tô màu để tạo thành bức 
tranh có màu sắc hài hòa. Biết 
nhận xét bức tranh và đặt tên 
cho sản phẩm của mình.

- Tô màu  tranh rỗng 
to.

- Trẻ lựa chọn đồ dùng 
và nguyên vật liệu khác 
nhau.

 

- Trẻ biết kết hợp các ngón tay 
để tự xé, cắt theo đường viền 
thẳng, cong của các hình đơn 
giản.

 

 
 

+ Tranh rỗng một 
số đồ chơi.

- Trẻ vẽ, tô, cắt dán,  làm 
đồ chơi trong lớp

x



Tên góc 
chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị Trẻ thực hiện N1 N2

- Trao đổi ý tưởng của 
mình với các bạn cùng 
nhóm chơi.
- Mang sản phẩm sang 
các góc

+ Tranh rỗng một 
số trò chơi  x

+ Tranh rỗng 
trang phục truyền 
thống

x 

+ Tranh Quê 
hương núi voi- 
An Lão

 x

+  Tranh rỗng nhà 
sàn

x

- Biết thu cất đồ dùng, nguyên 
học liệu gọn gàng, ngăn nắp, 
đúng nơi quy định.
 
 
 
 
 

+  Mẫu các loại 
đồ dùng Bác Hồ  x

+  Mẫu trang 
phục.  x

- Quê 
hương

 

- Bác 
Hồ kính 

yêu

 
 
 

 
 

- Làm các đồ chơi 
bằng các nguyên học 
liệu.

+ Mẫu Lăng Bác

- Trẻ tô, vẽ, xé, cắt dán 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 x
  + Mẫu nặn các 

loại hoa đồ chơi.  x

  - Nặn quà tặng . + Mẫu nặn đồ 
chơi.

- Trẻ nặn các loại trang 
phục và đồ chơi mà trẻ 
thích   x

                                        GIÁO VIÊN                                                           NGƯỜI DUYỆT
                                                                                                               HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN




		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=BÙI XUÂN AN,UID=CMND:031183006230,E=anuyen83@gmail.com
	2025-05-05T20:45:55+0700
	HẢI PHÒNG
	BÙI XUÂN AN
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=TẠ THỊ THÙY,UID=CMND:031193007014,E=tathuymnqt@gmail.com
	2025-05-05T20:46:55+0700
	HẢI PHÒNG
	TẠ THỊ THÙY
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG HƯNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=LÊ THỊ DUYÊN,UID=CMND:031176002487,E=leduyen7676@gmail.com
	2025-05-10T14:25:48+0700
	HẢI PHÒNG
	LÊ THỊ DUYÊN
	Protect document




